ELMS - THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG VÀ YÊU CẦU CƠ SỞ HẠ TẦNG

[bookmark: overview]1. TỔNG QUAN
Tài liệu này phác thảo các yêu cầu về phần cứng và cơ sở hạ tầng để triển khai hệ thống ELMS Moodle dựa trên quy mô sử dụng. Cấu hình có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng người dùng đồng thời, khối lượng dữ liệu và nhu cầu tích hợp.
[bookmark: X60a77fbde8059fb96e60bb04865726819f6382f]2. CẤU HÌNH PHẦN CỨNG CƠ BẢN (VM TẠI CHỖ hoặc TRÊN ĐÁM MÂY)
[bookmark: X763778ab9ddaf4b7a4f84c8f651ba68b492e588]2.1. Kiểm tra / Môi trường nhỏ (dưới 100 người dùng đồng thời)
· CPU : 2 vCPU
· RAM : 4GB
· Lưu trữ : SSD 50GB
· Máy chủ web : Apache/Nginx
· Cơ sở dữ liệu : MySQL/MariaDB/PostgreSQL (có thể nằm trên cùng một máy chủ hoặc riêng biệt)
[bookmark: Xca44f133c85fc297eb0d813646f803a835bd710]2.2. Môi trường trung bình (100–500 người dùng đồng thời)
· CPU : 4–8 vCPU
· RAM : 8–16GB
· Lưu trữ : SSD 100–200GB hoặc NVMe
· Khuyến nghị : tách riêng máy chủ web và máy chủ cơ sở dữ liệu
[bookmark: Xb073de402cdec79c2c40671407b11282b6acd55]2.3. Môi trường lớn (500–5000+ người dùng đồng thời)
· Máy chủ ứng dụng :
· CPU: 8–16 vCPU
· RAM: 16–32GB
· Máy chủ cơ sở dữ liệu :
· CPU: 8–32 vCPU
· RAM: 32–64GB
· Lưu trữ: SSD (RAID10 hoặc SAN), được tối ưu hóa cho IOPS
· Lưu trữ tệp : gắn kết NFS/EFS cho Moodledata
· Máy chủ bộ nhớ đệm : Redis/Memcached (để giảm tải cho DB)

[bookmark: other-infrastructure-specifications]3. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG KHÁC
[bookmark: operating-system]3.1. Hệ điều hành
· Máy chủ Ubuntu 20.04+, RHEL, CentOS, Debian
[bookmark: web-server]3.2. Máy chủ web
· Apache 2.4 hoặc Nginx (Nên sử dụng Nginx với PHP-FPM để tăng hiệu suất)
[bookmark: php]3.3. PHP
· Phiên bản: PHP 7.4 trở lên (tùy thuộc vào phiên bản Moodle)
· Phần mở rộng:
· opcache, mbstring, intl, curl, xmlrpc, soap, zip, gd, json, mysqli, pgsql, v.v.
[bookmark: database]3.4. Cơ sở dữ liệu
· MySQL 5.7+/8.0
[bookmark: ssltls]3.5. SSL/TLS
· Khuyến nghị sử dụng HTTPS (thông qua Let's Encrypt hoặc SSL thương mại)

[bookmark: Xa447542d267b283cd99969a843ab1faad99a170]4. YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÁM MÂY (AWS/GCP/AZURE)
[bookmark: example-moodle-on-aws]Ví dụ: Moodle trên AWS
· Bộ cân bằng tải (ALB)
· Nhóm tự động mở rộng EC2 :
· Máy chủ ứng dụng: t3.large hoặc t3.xlarge
· Aurora RDS / MySQL :
· db.r5.large hoặc cao hơn
· ElastiCache (Redis) : tối ưu hóa việc xử lý phiên/bộ nhớ đệm
· EFS : dành cho Moodledata (tài liệu, hình ảnh, bài nộp)
· CloudFront (CDN) : phân phối tài sản tĩnh nhanh hơn
· CloudWatch : giám sát hệ thống

[bookmark: scalability]5. KHẢ NĂNG MỞ RỘNG
· Mở rộng theo chiều ngang: thêm nhiều máy chủ ứng dụng hơn để xử lý lưu lượng truy cập tăng lên
· Cân bằng tải giữa các máy chủ ứng dụng
· Sử dụng Redis để lưu trữ đệm phiên và khóa học
· Các lớp DB, Ứng dụng và Lưu trữ riêng biệt để nâng cấp dễ dàng hơn

[bookmark: deployment-notes]6. GHI CHÚ TRIỂN KHAI
· Luôn lên lịch sao lưu thường xuyên cơ sở dữ liệu và Moodledata
· Theo dõi CPU/RAM/IOPS để mở rộng cơ sở hạ tầng một cách phù hợp
· Cân nhắc CI/CD cho nhiều môi trường (DEV/UAT/PROD)


